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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2021 - 2022
Môn: Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không kể thời gian giao đề)


Lưu ý: Đề kiểm tra có 02 trang, học sinh làm bài vào tờ giấy thi
Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm).
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em

Câu 1. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng gì?

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.

B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.

D. Bị các nước đế quốc thôn tính.

Câu 2. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

A. Hai chính quyền song song tồn tại

B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.

C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.

D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.

Câu 3. Những biện pháp của “Chính sách kinh tế mới” nhằm thực hiện điều quan trọng nhất đối với nước Nga lúc này là gì?

A. Ổn định đời sống nhân dân.

B. Vượt qua những khó khăn sau chiến tranh.

C. Đẩy mạnh sản xuất, phát triển, lưu thông hàng hóa.

D. Giải quyết hậu quả chiến tranh.

Câu 4. Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước vào năm 1941?

A. Vì chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.

B. Vì Liên Xô tham gia chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.

D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước.

Câu 5. Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941) là gì?

A. Khôi phục và phát triển kinh tế.

B. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

C. Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu.

D. Phát triển văn hóa giáo dục.

Câu 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản châu Âu?

A. Xuất hiện một số quốc gia mới.

B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.

C. Sự khủng hoảng về chính trị.

D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ.

Câu 7. Vì sao giai đoạn 1924 - 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.

B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.

D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Câu 8. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì?

A. Ngày 29 - 07 - 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.

B. Ngày 29 - 08 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính.

C. Ngày 29 - 09 - 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.

D. Ngày 29 - 10 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Câu 9. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?

A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.               

B. Thực hiện Chính sách mới.

C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.

D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.

Câu 10. Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mĩ là gì?

A. Duy trì chế độ dân chủ tư sản.                             B. Giải quyết nạn thất nghiệp

C. Tạo thêm nhiều việc làm                                      D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

Câu 11. Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo luật giải quyết khủng hoảng kinh tế ở Mĩ?

A. Đạo luật về ngân hàng                                         B. Đạo luật về tài chính

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp                         D. Đạo luật phục hưng thương mại.

Câu 12. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?

A. Nước Đức.                  B. Nước Anh.                 C. Nước Mĩ.                 D. Nước Nhật.                          

Câu 13. Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng,

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.

Câu 14. Kết quả lớn nhất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?

A. Chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng.   

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.

C. Chính quyền Xô viết được thành lập.           

D. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.

Câu 15. Mục tiêu khi thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là gì?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo máy.

C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

D. Làm cơ sở để cải tạo nền công nghiệp.

Phần II. Tự luận (4,0 điểm)                                                                   

Câu 1 (2,0 điểm). Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Câu 2 (2,0 điểm). Trình bày nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới năm 1921 của nước Nga. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?
----- Hết đề ----
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Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	C


Phần II. Tự luận (4,0 điểm)  
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	*Nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng vì:

- Sau cuộc Cách mạng tháng Hai (cuộc cách mạng thứ nhất) tuy đã lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng, nhưng nước Nga tồn tại song song hai chính quyền: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. 

- Hai chính quyền đó đại diện cho lợi ích của các giai cấp đối kháng nên không thể cùng tồn tại. 

- Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích quyết định dùng bạo lực cách mạng lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô viết. 
 - Cuộc cách mạng thứ hai diễn ra vào tháng Mười năm 1917 (lịch Nga), còn được gọi là cách mạng XHCN.
	0,5

0,5
   0,5
0,5


	2
(2,0 điểm)
	* Nội dung của Chính sách kinh tế mới:

- Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông dân được quyền sử dụng số dư thừa).

- Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ.

- Cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ.

- Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

*Tác động:

- Nhờ có Chính sách kinh tế mới, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển nhanh chóng. 
- Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước.

- Năm 1925, sản xuất công, nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh.

- Tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25




----- Hết-----
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